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Tên Công ty
Company name
Địa chỉ
Address
Điện thoại/Tel 
Fax 
Email
Website

:  CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH THUẬN - NHÀ BÈ
:  Binh Thuan - Nha Be Garment Joint Stock Company
:  204 Ðường Thống Nhất, Phường La Gi,  Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
:  204 Thong Nhat Street, La Gi Ward, Lam Dong Province, Vietnam 
:  (84) 252 3871 857
:  (84) 252 3871 922
:  info@binhthuannhabe.com
:  www.binhthuannhabe.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Contact details
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Công ty CP May Bình Thuận - Nhà Bè (NBT) là thành viên thuộc Tổng Công ty 
May Nhà Bè - CTCP, được thành lập vào tháng 01/2005. Đến nay công ty đã phát 
triển mở rộng quy mô sản xuất lên 08 xí nghiệp sản xuất theo quy trình khép kín, 
06 phòng nghiệp vụ chuyên môn cao, 01 ban chuyên trách cải tiến. Tổng lao 
động 4.500 người; tổng diện tích 60.000m2, trong đó diện tích nhà xưởng là 
23.500m2; 4.000 máy móc, thiết bị hiện đại.

The Binh Thuan - Nha Be Garment Joint Stock Company (NBT) is a member of the 
larger Nha Be Garment Corporation (NBC). Established in January 2005, NBT has 
been growing and having 8 self - contained facilities, 6 professional units, and 1 
research & development unit. The workforce including 4.500 skilled workers Total 
area of 60.000m2 including factory 23.500m2 and invested in 4.000 specialized 
pieces of modern equipment.

GIỚI THIỆU CÔNG TY
Introduce

BINHTHUAN NHABE  GAR ME NT
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CƠ CẤU TỔ CHỨC
Organization Chart

P. KẾ HOẠCH XNK
Planning Import

Export Dept

P. TC HÀNH CHÍNH
Personnel

Administration Dept

P. KẾ TOÁN
Accounting Dept

XƯỞNG SX
Factory

Xưởng 1
5 chuyền

(Áo khoác,
bộ đồ thể thao)

Factory 1
5 lines

(Jacket, Sportswear)

Xưởng 2
4 chuyền

(Sơmi xuất khẩu)

Xưởng 3
5 chuyền

(Sơmi nội địa)

Factory 3
5 lines

(Domestic shirts)

Xưởng 4
7 chuyền

(Áo khoác,
bộ đồ thể thao)

Factory 4
7 lines

(Jacket, Sportswear)

B. CẢI TIẾN
Improving
Committee

XN MAY TUY PHONG
Tuy Phong 

Garment Factory
Mechanical 

Engineering Dept

P. KỸ THUẬT-CL
Technical - Quality 

Control Dept

Xưởng 5
6 chuyền

(Áo khoác,
bộ đồ thể thao)

Factory 5
6 lines

(Jacket, Sportswear)

Xưởng 6
4 chuyền

(Sơmi xuất khẩu)

Factory 6
4 lines

(Exports shirts)

Xưởng 1
20 chuyền

(Sản phẩm nỉ thun)

Factory 1
20 lines

(Knitwear)

Xưởng 2
20 chuyền

(Sản phẩm nỉ thun)

Factory 2
20 lines

(Knitwear)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Vice General Director 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Vice General Director  

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Vice General Director 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
General Director

Board Of Management
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Factory 2
4 lines

(Exports shirts)

P. CƠ ĐIỆN

• 700.000 áo khoác, bộ đồ thể thao.
• 3.200.000 sản phẩm sơ mi cao cấp nam/nữ.
• 10.000.000 sản phẩm nỉ thun và thời trang các loại.

• 700.000 jackets, sportswear.
• 3.200.000 quality shirts.
• 10.000.000 knitwear and fashion garments of various kinds.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT
Production Capacity
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PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Vice General DirectorVi



THỊ TRƯỜNG
Markets
Qua nhiều năm hoạt động, NBT đã thiết lập được hệ thống khách hàng 
thân thiết như: Tập đoàn Toray International INC. (Nhật Bản), P&T Industrial 
Co., ltd, TY Fashion International Co., ltd…
NBT trực tiếp sản xuất xuất khẩu cho một số thương hiệu thời trang nổi 
tiếng trên thế giới như: Champion, Mizuno, Puma, The Northface, Karrimor, 
Mamot, Marmut, Gloria, Winrise, Galatrade, Tanharp, Christian Orani, 
Farago… Và cũng là nhà sản xuất của một số thương hiệu thời trang công 
sở hàng đầu Việt Nam, bao gồm: De Celso, Mattana, Novelty, Owen.
Hiện nay, thị trường xuất khẩu chính của NBT là Nhật (60%), Mỹ, EU 
(35%), nội địa (5%).

NBT has established a network of prestigious patrons such as 
Toray International Inc (Japan), P&T Industrial Co., ltd, TY Fashion 
International Co., ltd
NBT directly manufactures garments for a number of well-known 
brands including Champion, Mizuno, Puma, The Northface, Karrimor, 
Mamot, Marmut, Gloria, Winrise, Galatrade, Tanharp, Christian Orani, 
Farago… NBT also manufactures garments for local office uniforms 
brands in Vietnam, including De Celso, Mattana, Novelty and Owen.
NBT’s current export markets include Japan (60%), US and EU (35%), 
domestic (5%).

CHINA
SOUTH KOREA

TAIWAN
TURKEY

FRANCE

CANADA

USA
JAPAN

RUSSIA

GERMANY

60%
35%

5% Nhật
Japan

Mỹ, EU
US and EU

Nội địa
Domestic
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Business Activities
Trong nhiều năm qua, NBT đã nỗ lực để đạt được 1 số 
thành tích nhất định trong công tác giao thương xuất 
khẩu hàng may mặc. Kim ngạch xuất khẩu tăng đều qua 
các năm.

For many years, NBT has made efforts to achieve certain 
achievements in garment exports industry. Export turnover 
has increased steadily over the years.

2015:
2016:
2017 (Ước)

Doanh thu
17.000.000USD
18.000.000USD
20.000.000USD

Kim ngạch xuất khẩu
85.000.000USD
90.000.000USD

100.000.000USD

2015:
2016:
2017 (Estimate)

Turnover
17.000.000USD
18.000.000USD
20.000.000USD

Exports
85.000.000USD
90.000.000USD

100.000.000USD
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• 03 factories with 13 production lines specialized in making shirts and fashionable clothing.
• 03 factories with 18 production lines specialized in making jackets and sportswear.
• 02 factories with 40 production lines specialized in making knitwear.

• 03 xí nghiệp với 13 chuyền may chuyên sản xuất sơmi và quần áo thời trang.
• 03 xí nghiệp với 18 chuyền may chuyên sản xuất áo khoác và bộ đồ thể thao.
• 02 xí nghiệp với 40 chuyền may chuyên sản xuất sản phẩm nỉ thun.
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CƠ SỞ VẬT CHẤT
Infrastructure

PHÒNG SẤY
Drying Room
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Máy lập trình khổ lớn:
Làm cổ áo sơ mi,
manchette và các chi 
tiết lớn.
Pattern sewer: 
Makes shirt collar, 
manchette and 
big details.

Máy ập 03 mâm Kobe:
Ép keo cổ áo, nẹp nút - nẹp khuy 
áo sơmi ở nhiệt độ từ 40 - 300oC 
và làm mát trong vài giây ở to từ 18 
- 26oC => Sản phẩm không bị tróc,
dộp keo trong quá trình giặt, ủi khi
sử dụng.

Fusing shirt collar,  button edge, 
buttonhole edge at 40-300oC and 
cooling in seconds from 18 - 26oC 
speed => The products do not 
broken fusing during the process of 
washing and ironing.

3-plate Fusing press machine Kobe: 

Hot air seam sealing 
machine (Queenlight-Japan): 

Máy ép seam Queen Light - Nhật:
Ép dán các đường may để nước không bị 
thấm vào mặt trong sản phẩm (đặc biệt 
đối với các sản phẩm jacket thể thao, bộ 
đồ trượt tuyết…).

Pressing the seam so that water does not 
seep into the product (especially for 
products sport jacket, ski suit…).

Lockstitch holing machine lazer 
Queenlight - Japan (LW5500APH):
Press label & zipper by lazer.

Máy ập nhãn, dây kéo bằng tia lazer 
Queenlight - Nhật (LW5500APH):
Ép nhãn và ép dây kéo bằng tia lazer.

Máy thêu 12 đầu Tajima - Nhật 
(TFGN-912):

Multihead embroidery machine 
Tajima - Japan (TFGN-912):
Decoration embroidery, increased 
embroidering productivity.

Thêu trang trí, tăng hiệu suất thêu.

Máy thêu 24 đầu Tajima - Nhật:

Multihead embroidery machine 
Tajima - Japan: 

Thiết kế mẫu nhãn theo yêu cầu của 
khách hàng.

Designs labels according to customer's 
requirements.

Máy cắt Lazer Yueming:
Cắt những chi tiết nhỏ sắc 
xảo, hoặc những công đoạn 
mà máy cắt thường không thể 
thực hiện được.
Lazer cutting machine Yueming
Cuts the small, sharp details or 
sections where ordinary cutters 
are unworkable.
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Máy ập nhãn bằng nhiệt 
HASHIMA (HP-4536A-12 - Nhật):
Ép nhãn bằng nhiệt.
Fully automatic heat transfer press 
HASHIMA (HP-4536A-12 - Japan):
Press label with temperature.

Máy khuy đầu bằng điện tử 
(LBH 1790 - Nhật):

Lockstitch holing machine 
(LBH1790-Japan): 
Makes buttonhole for shirt, 
pants and jacket.

Làm khuy áo sơ mi, khuy 
quần, jacket.

Máy đính nút quấn chân điện tử 
(AMB 289 - Nhật):

Button-neck-wrapping machine 
(AMB289-Japan): 

Có chế độ đính 02 nút/lần, quấn 
chân nút  tiết giảm lao động và 
thời gian hao phí.

Editing mode 02 buttons/ time, 
wrap the foot button => Reduce 
labor and wasted time.

Máy dò kim 2 đầu HASHIMA 
(HN-2650C):

Conveyor type needle detector 
HASHIMA (HN-2650C):
Detecting metal, products are 
returned to operation after 
detecting unknow object alarm.

Dò kim loại, trả sản phẩm về 
người vận hành sau khi báo 
động phát hiện có vật thể lạ.

Làm khuy đầu tròn cho các sản 
phẩm Jacket, vest, quần…

Máy khuy mắt phụng điện tử 
(Juki MEB-3200S):

Eyelet button holer machine 
(Juki MED-3200S): 
Makes eyelet buttonhole for jackets, 
suits, pants. 

CÁC THIẾT BỊ CHUYÊN
DÙNG TRONG SẢN XUẤT
Equipment
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THƯƠNG HIỆU
Brands
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KHÁCH HÀNG
Customers
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HANSAE
TORAY

ty fashion international co., ltd

Comtextile(HK)Ltd.



MẶT BẰNG TỔNG THỂ
The Masterplan
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Factory Name
Address
Telephone
Fax 
Email
Website
Established

Turnovertotal of employee
Machine, equipment
(Detail schedule)

Production Capacity 

: TUY PHONG GARMENT FACTORY
: Lien Huong Commune, Lam Dong Province, Viet Nam
: (84) 252 3950 375     
: (84) 252 3950 374
: info@binhthuannhabe.com
: www.binhthuannhabe.com
: 2011
: Total area: 38.000m2. Factory area: 16.000m2. Number of factories: 02  
: 2.200 employees   
: 1.914 pcs, in there: 
: single needle 680  overlock  540  air compressor 2
: double needle 50 1-thread lock stitch 19 kansai machine 326
: button attach sewing 21 button hole sewing 30 other machine  246
: 450.000 pcs/month; 5.000.000 pcs/year.

Tên đơn vị
Địa chỉ
Điện thoại
Fax 
Email
Website
Năm thành lập

Cán bộ - Công nhân viên
Máy móc, thiết bị
( Thông tin chi tiết )

Năng lực sản xuất

: XÍ NGHIỆP MAY TUY PHONG 
: Thôn Lạc Trị, Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 
: (84) 252 3950 375     
: (84) 252 3950 374
: info@binhthuannhabe.com
: www.binhthuannhabe.com
: 2011  
: Tổng diện tích: 38.000m2. Diện tích nhà xưởng: 16.000m2. Số lượng nhà xưởng: 02 Xí nghiệp
: 2.200 nhân viên  
: 1.914 
: Máy 1 kim  680 Máy vắt số 540 Máy nén khí 2
: Máy 2 kim  50 Máy cắt, khoá chỉ  19 Máy Kansai 326
: Máy đóng nút 21 Máy thùa khuy 30 Khác 246
: 450.000 sản phẩm/tháng; 5.000.000 sản phẩm/năm.

XÍ NGHIỆP MAY TUY PHONG
Tuy Phong Garment Factory
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